
STT Mã học viên Họ đệm Tên Chuyên ngành password Ten email

1 127201000 Nguyễn Đắc Dy Lao. Non39320 nddy.chlao20@ump.edu.vn
2 127201001 Đoàn Lê Minh Hạnh Lao. Fuf40109 dlmhanh.chlao20@ump.edu.vn
3 127201002 Trần Thái Thụ Lao. Vam31669 ttthu.chlao20@ump.edu.vn
4 127201003 Nguyễn Thị Phương Thùy Lao. Jay13280 ntpthuy.chlao20@ump.edu.vn
5 127201004 Huỳnh Thị Thúy Anh Truyền nhiễm. Bov93002 httanh.chnhiem20@ump.edu.vn
6 127201005 Nguyễn Phương Anh Truyền nhiễm. Suf30735 npanh.chnhiem20@ump.edu.vn
7 127201006 Trần Thị Kim Anh Truyền nhiễm. Yod43106 ttkanh.chnhiem20@ump.edu.vn
8 127201007 Phan Trung Kiên Truyền nhiễm. Var62786 ptkien.chnhiem20@ump.edu.vn
9 127201008 Nguyễn Tuấn Long Truyền nhiễm. Qac72507 tuanlong.chnhiem20@ump.edu.vn

10 127201009 Trương Bỉnh Nam Truyền nhiễm. Xun99321 tbnam.chnhiem20@ump.edu.vn
11 127201070 Lý Vân Anh Chẩn đoán hình ảnh. Gob02322 lvanh.chcdha20@ump.edu.vn
12 127201071 Trần Hữu Cường Chẩn đoán hình ảnh. Sod35462 thcuong.chcdha20@ump.edu.vn
13 127201072 Trần Đình Hiển Chẩn đoán hình ảnh. Yoj76383 tdhien.chcdha20@ump.edu.vn
14 127201073 Nguyễn Quang Huy Chẩn đoán hình ảnh. Rav88391 quanghuy.chcdha20@ump.edu.vn
15 127201074 Trần Thanh Khuê Chẩn đoán hình ảnh. Suf43177 ttkhue.chcdha20@ump.edu.vn
16 127201075 Nguyễn Hoàng Nam Chẩn đoán hình ảnh. Hok69312 nhnam.chcdha20@ump.edu.vn
17 127201076 Nguyễn Bá Ngọc Chẩn đoán hình ảnh. Gut38972 nbngoc.chcdha20@ump.edu.vn
18 127201077 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc Chẩn đoán hình ảnh. Kax54767 npbngoc.chcdha20@ump.edu.vn
19 127201078 Phùng Võ Khắc Nguyên Chẩn đoán hình ảnh. Buh81889 pvknguyen.chcdha20@ump.edu.vn
20 127201079 Ông Thị Thảo Như Chẩn đoán hình ảnh. Cuj65451 ottnhu.chcdha20@ump.edu.vn
21 127201080 Phạm Vũ Mỹ Phụng Chẩn đoán hình ảnh. Zah53468 pvmphung.chcdha20@ump.edu.vn
22 127201081 Lê Anh Thành Chẩn đoán hình ảnh. Jal79129 lathanh.chcdha20@ump.edu.vn
23 127201082 Dương Thị Phương Thảo Chẩn đoán hình ảnh. Vaw43584 dtpthao.chcdha20@ump.edu.vn
24 127201083 Huỳnh Thị Ánh Thoa Chẩn đoán hình ảnh. Xoy13223 htathoa.chcdha20@ump.edu.vn
25 127201084 Nguyễn Thị Thùy Tiên Chẩn đoán hình ảnh. Dun83155 ntttien.chcdha20@ump.edu.vn
26 127201085 Lê Thị Thùy Trang Chẩn đoán hình ảnh. Gaj80298 thuytrang.chcdha20@ump.edu.vn
27 127201086 Phạm Huy Tùng Chẩn đoán hình ảnh. Mob38495 huytung.chcdha20@ump.edu.vn
28 127201087 Trần Qúy Tường Chẩn đoán hình ảnh. Bux73033 tqtuong.chcdha20@ump.edu.vn
29 127201088 Nguyễn Ngọc Lam Tuyền Chẩn đoán hình ảnh. Baj82211 nnltuyen.chcdha20@ump.edu.vn
30 127201089 Huỳnh Thị Kim Yến Chẩn đoán hình ảnh. Quv37191 htkyen.chcdha20@ump.edu.vn
31 127201148 Lê Thanh Hải Đăng Gây mê hồi sức. Kob30804 lthdang.chgmhs20@ump.edu.vn
32 127201149 Lê Tấn Nguyên Phúc Gây mê hồi sức. Jud37730 ltnphuc.chgmhs20@ump.edu.vn
33 127201150 Lưu Quang Quân Gây mê hồi sức. Xul78354 lqquan.chgmhs20@ump.edu.vn
34 127201151 Nguyễn Phan Thủy Tiên Gây mê hồi sức. Vad38886 npttien.chgmhs20@ump.edu.vn
35 127201152 Giao Hữu Trường Vinh Gây mê hồi sức. Nax57016 ghtvinh.chgmhs20@ump.edu.vn
36 127201153 Nguyễn Thị Hoàng An Giải phẫu bệnh. Qot42823 nthan.chgpb20@ump.edu.vn
37 127201154 Lê Hà Ngọc Diệp Giải phẫu bệnh. Cut75526 lhndiep.chgpb20@ump.edu.vn
38 127201155 Trương Thị Ngọc Hân Giải phẫu bệnh. Jun58745 njgochan.chgpb20@ump.edu.vn
39 127201156 Nguyễn Thành Hưng Giải phẫu bệnh. Gud66864 thanhhung.chgpb20@ump.edu.vn
40 127201157 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Giải phẫu bệnh. Laq78858 nnklinh.chgpb20@ump.edu.vn
41 127201158 Huỳnh Nguyễn Thịnh Phát Giải phẫu bệnh. Xul06117 hntphat.chgpb20@ump.edu.vn
42 127201159 Nguyễn Thảo Quyên Giải phẫu bệnh. Rab91056 ntquyen.chgpb20@ump.edu.vn
43 127201160 Nguyễn Thanh Tú Giải phẫu bệnh. Lop68032 thanhtu.chgpb20@ump.edu.vn
44 127201161 Đặng Minh Xuân Giải phẫu bệnh. Caw18049 dmxuan.chgpb20@ump.edu.vn
45 127201162 Lê Văn Đảm Giải phẫu học. Pud17614 lvdam.chgph20@ump.edu.vn
46 127201164 Trần Phương Nam Giải phẫu học. Hax02940 tpnam.chgph20@ump.edu.vn
47 127201165 Hoàng Bảo Tín Giải phẫu học. Zaj16523 hbtin.chgph20@ump.edu.vn
48 127201166 Dương Hà Khánh Linh Hóa sinh. Guj46476 dhklinh.chhsyh20@ump.edu.vn
49 127201167 Hồ Trần Hạnh Nguyên Hóa sinh. Kos12914 hthnguyen.chhsyh20@ump.edu.vn
50 127201168 Cao Thị Phụng Hóa sinh. Pup55753 ctphung.chhsyh20@ump.edu.vn
51 127201170 Nguyễn Thị Thanh Xuân Hóa sinh. Qup43512 thanhxuan.chhsyh20@ump.edu.vn
52 127201171 Lê Viết Duy Mô phôi. Xax99118 lvduy.chmophoi20@ump.edu.vn
53 127201172 Phan Thanh Tiến Mô phôi. Fud87163 pttien.chmophoi20@ump.edu.vn
54 127201173 Nguyễn Hiếu Thảo Sinh lý học. Koc40732 nhthao.chslh20@ump.edu.vn
55 127201250 Hồ Văn Duy Ân Chấn thương chỉnh hình. Gap58413 hvdan.chctch20@ump.edu.vn
56 127201251 Nguyễn Quang Viết Cường Chấn thương chỉnh hình. Vaf14957 nqvcuong.chctch20@ump.edu.vn
57 127201252 Phan Trí Cường Chấn thương chỉnh hình. Pan07604 ptcuong.chctch20@ump.edu.vn
58 127201253 Trần Phước Đạt Chấn thương chỉnh hình. Hov27673 tpdat.chctch20@ump.edu.vn
59 127201254 Lê Đức Đôn Chấn thương chỉnh hình. Rav70521 lddon.chctch20@ump.edu.vn
60 127201255 Phan Bá Vũ Đông Chấn thương chỉnh hình. Hol27021 pbvdong.chctch20@ump.edu.vn
61 127201256 Huỳnh Thanh Tiền Giang Chấn thương chỉnh hình. Jot45720 httgiang.chctch20@ump.edu.vn
62 127201257 Đinh Thanh Long Chấn thương chỉnh hình. Kap73693 dtlong.chctch20@ump.edu.vn
63 127201258 Nguyễn Văn Lưu Chấn thương chỉnh hình. Saz36099 nvluu.chctch20@ump.edu.vn
64 127201259 Hàng Trầm Minh Chấn thương chỉnh hình. Naq10307 htminh.chctch20@ump.edu.vn
65 127201260 Lê Hoàng Anh Minh Chấn thương chỉnh hình. Ros23498 lhaminh.chctch20@ump.edu.vn
66 127201261 Diệp Minh Quân Chấn thương chỉnh hình. Fuc14497 dmquan.chctch20@ump.edu.vn
67 127201262 Lê Nhật Sáng Chấn thương chỉnh hình. Qoy53014 lnsang.chctch20@ump.edu.vn
68 127201263 Nguyễn Hoàng Sơn Chấn thương chỉnh hình. Bud22660 hoangson.chctch20@ump.edu.vn
69 127201264 Phan Thanh Tân Chấn thương chỉnh hình. Qox85862 pttan.chctch20@ump.edu.vn
70 127201265 Phan Trung Tín Chấn thương chỉnh hình. Qus77029 pttin.chctch20@ump.edu.vn
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71 127201266 Trần Quốc Vinh Chấn thương chỉnh hình. Qap99525 tqvinh.chctch20@ump.edu.vn
72 127201267 Trần Minh Châu Ngoại - lồng ngực. Mac50491 tmchau.chngoailn20@ump.edu.vn
73 127201268 Nguyễn Võ Tấn Danh Ngoại - lồng ngực. Rog65743 nvtdanh.chngoailn20@ump.edu.vn
74 127201269 Nguyễn Thái Dũng Ngoại - lồng ngực. Jul61337 thaidung.chngoailn20@ump.edu.vn
75 127201270 Phan Vũ Hồng Hải Ngoại - lồng ngực. Vaq76051 pvhhai.chngoailn20@ump.edu.vn
76 127201271 Lê Chí Hiếu Ngoại - lồng ngực. Hol49116 lchieu.chngoailn20@ump.edu.vn
77 127201272 Phạm Hưng Ngoại - lồng ngực. Saj05326 phung.chngoailn20@ump.edu.vn
78 127201273 Ngô Lê Anh Lộc Ngoại - lồng ngực. Zuh49799 nlaloc.chngoailn20@ump.edu.vn
79 127201274 Lương Việt Thắng Ngoại - lồng ngực. Won19321 lvthang.chngoailn20@ump.edu.vn
80 127201275 Trần Hoàng Thịnh Ngoại - lồng ngực. Har17567 ththinh.chngoailn20@ump.edu.vn
81 127201276 Võ Duy Trọng Ngoại - lồng ngực. Lal54661 vdtrong.chngoailn20@ump.edu.vn
82 127201277 Hoàng Ngọc Vi Ngoại - lồng ngực. Wuh51868 hnvi.chngoailn20@ump.edu.vn
83 127201278 Phạm Xuân Vinh Ngoại - lồng ngực. Zas68614 pxvinh.chngoailn20@ump.edu.vn
84 127201279 Nguyễn Tài Ân Ngoại - nhi. Hug52731 ntan.chngoainhi20@ump.edu.vn
85 127201280 Chu Trường Đạt Ngoại - nhi. Sud71947 ctdat.chngoainhi20@ump.edu.vn
86 127201281 Trần Phương Quỳnh Hoa Ngoại - nhi. Coq38012 tpqhoa.chngoainhi20@ump.edu.vn
87 127201282 Phạm Viết Hoàng Ngoại - nhi. Jaj58918 pvhoang.chngoainhi20@ump.edu.vn
88 127201283 Phùng Nguyễn Việt Hưng Ngoại - nhi. Bop02839 pnvhung.chngoainhi20@ump.edu.vn
89 127201284 Võ Lê Đức Trọng Ngoại - nhi. Zaq52295 vldtrong.chngoainhi20@ump.edu.vn
90 127201285 Phạm Bùi Tuấn Anh Ngoại thần kinh - sọ não. Waq79357 pbtanh.chngoaitq20@ump.edu.vn
91 127201286 Trần Đăng Khôi Ngoại thần kinh - sọ não. Bac62548 tdkhoi.chngoaitq20@ump.edu.vn
92 127201287 Lê Tấn Linh Ngoại thần kinh - sọ não. Jug17420 ltlinh.chngoaitq20@ump.edu.vn
93 127201288 Nguyễn Long Phúc Ngoại thần kinh - sọ não. Pan16009 nlphuc.chngoaitq20@ump.edu.vn
94 127201289 Nguyễn Tuấn Quang Ngoại thần kinh - sọ não. Cax79856 ntquang.chngoaitq20@ump.edu.vn
95 127201290 Nguyễn Đỗ Văn Ngoại thần kinh - sọ não. Vaw12362 ndvan.chngoaitq20@ump.edu.vn
96 127201291 Vũ Đức Công Ngoại thận và tiết niệu. Cat21706 vdcong.chngoainieu20@ump.edu.vn
97 127201292 Hoàng Tiến Đạt Ngoại thận và tiết niệu. Zuy30635 htdat.chngoainieu20@ump.edu.vn
98 127201293 Nguyễn Thành Đạt Ngoại thận và tiết niệu. Laq32838 thanhdat.chngoainieu20@ump.edu.vn
99 127201294 Giảng Anh Duy Ngoại thận và tiết niệu. Wok71509 gaduy.chngoainieu20@ump.edu.vn
100 127201295 La Quang Huy Ngoại thận và tiết niệu. Zub81983 lqhuy.chngoainieu20@ump.edu.vn
101 127201296 Nguyễn Trần Nhựt Huy Ngoại thận và tiết niệu. Jaf02922 ntnhuy.chngoainieu20@ump.edu.vn
102 127201297 Trần Trọng Nhân Ngoại thận và tiết niệu. Qoz98833 ttnhan.chngoainieu20@ump.edu.vn
103 127201298 Trần Tấn Sang Ngoại thận và tiết niệu. Fac31248 ttsang.chngoainieu20@ump.edu.vn
104 127201299 Trần Quang Sinh Ngoại thận và tiết niệu. Dug08987 tqsinh.chngoainieu20@ump.edu.vn
105 127201300 Phạm Hữu Tùng Ngoại thận và tiết niệu. Jog79874 phtung.chngoainieu20@ump.edu.vn
106 127201301 Võ Minh Đạt Ngoại khoa. Xos65491 vmdat.chngoaitq20@ump.edu.vn
107 127201302 Phạm Trương Đính Ngoại khoa. Yon37566 ptdinh.chngoaitq20@ump.edu.vn
108 127201303 Nguyễn Thị Hương Giang Ngoại khoa. Tal66655 nthgiang.chngoaitq20@ump.edu.vn
109 127201304 Trần Quốc Hạnh Ngoại khoa. Tub84296 tqhanh.chngoaitq20@ump.edu.vn
110 127201305 Ngô Minh Hiếu Ngoại khoa. Jot79198 nmhieu.chngoaitq20@ump.edu.vn
111 127201306 Nguyễn Huy Hoàng Ngoại khoa. Tab30021 nhhoang.chngoaitq20@ump.edu.vn
112 127201307 Phùng Thị Hương Ngoại khoa. Con04043 pthuong.chngoaitq20@ump.edu.vn
113 127201308 Nguyễn Phương Huỳnh Ngoại khoa. Maq02075 nphuynh.chngoaitq20@ump.edu.vn
114 127201309 Nguyễn Sỹ Kiệt Ngoại khoa. Poz36551 nskiet.chngoaitq20@ump.edu.vn
115 127201310 Nguyễn Trọng Long Ngoại khoa. Jov96605 ntlong.chngoaitq20@ump.edu.vn
116 127201311 Đỗ Thị Thu Phương Ngoại khoa. Gat70881 dttphuong.chngoaitq20@ump.edu.vn
117 127201312 Lê Hữu Thành Ngoại khoa. Bum04000 lhthanh.chngoaitq20@ump.edu.vn
118 127201313 Trần Anh Tuấn Ngoại khoa. Mud40268 anhtuan.chngoaitq20@ump.edu.vn
119 127201314 Đặng Chí Tùng Ngoại khoa. Ruj04627 dctung.chngoaitq20@ump.edu.vn
120 127201315 Trần Nguyễn Uyên Ngoại khoa. Sum62269 tnuyen.chngoaitq20@ump.edu.vn
121 127201316 Phạm Quang Vũ Ngoại khoa. Wow85918 pqvu.chngoaitq20@ump.edu.vn
122 127201317 Mai Ngọc Ánh Nhãn khoa. Cos51553 mnanh.chnhan20@ump.edu.vn
123 127201318 Nguyễn Thị Công Nhãn khoa. Fux37742 ntcong.chnhan20@ump.edu.vn
124 127201319 Trương Tiến Dũng Nhãn khoa. Huf53080 ttdung.chnhan20@ump.edu.vn
125 127201320 Kiều Thanh Kiên Nhãn khoa. Dot21091 ktkien.chnhan20@ump.edu.vn
126 127201321 Võ Thị Ngọc Nguyệt Nhãn khoa. Roz95563 vtnnguyet.chnhan20@ump.edu.vn
127 127201322 Đoàn Sang Nhãn khoa. Dul15870 dsang.chnhan20@ump.edu.vn
128 127201323 Lê Đỗ Tấn Sang Nhãn khoa. Ton83570 ldtsang.chnhan20@ump.edu.vn
129 127201324 Hồ Đoan Trang Nhãn khoa. Kuq63186 hdtrang.chnhan20@ump.edu.vn
130 127201325 Lê Trần Thúy Vy Nhãn khoa. Zos20850 thuyvy.chnhan20@ump.edu.vn
131 127201326 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nhãn khoa. Wuz98425 xuannguyen.chnhan20@ump.edu.vn
132 127201327 Trương Ngọc Chơi Nhi khoa. Kuz49847 tnchoi.chnhi20@ump.edu.vn
133 127201328 Phan Duy Hưng Nhi khoa. Vav85344 pdhung.chnhi20@ump.edu.vn
134 127201329 Phạm Ngọc Luân Nhi khoa. Loh66954 pnluan.chnhi20@ump.edu.vn
135 127201330 Trần Minh Nhựt Nhi khoa. Wob91900 tmnhut.chnhi20@ump.edu.vn
136 127201331 Huỳnh Minh Rạng Nhi khoa. Zad31933 hmrang.chnhi20@ump.edu.vn
137 127201332 Trần Văn Thành Nhi khoa. Cuc63379 tvthanh.chnhi20@ump.edu.vn
138 127201333 Võ Văn Thi Nhi khoa. Hul60770 vvthi.chnhi20@ump.edu.vn
139 127201334 KIÊN MINH TRÍ Nhi khoa. Raw51425 kienminhtri.chnhi20@ump.edu.vn
140 127201335 Nguyễn Cao Minh Uyên Nhi khoa. But64307 ncmuyen.chnhi20@ump.edu.vn
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141 127201336 Trần Thị Lệ Uyên Nhi khoa. Kar84723 ttluyen.chnhi20@ump.edu.vn
142 127201338 Lê Hữu Hoàng Hải Da liễu. Lot29246 lhhhai.chdalieu20@ump.edu.vn
143 127201339 Nguyễn Trường Hải Da liễu. Sud88201 nthai.chdalieu20@ump.edu.vn
144 127201340 Nguyễn Thị Hiền Da liễu. Yab22251 nthien.chdalieu20@ump.edu.vn
145 127201341 Lương Ngọc Khải Hoàn Da liễu. Nal26436 lnkhoan.chdalieu20@ump.edu.vn
146 127201342 Mạch Khánh Huy Da liễu. Gon02033 mkhuy.chdalieu20@ump.edu.vn
147 127201343 Nguyễn Phạm Hoàng Kim Da liễu. Waz71068 nphkim.chdalieu20@ump.edu.vn
148 127201344 Trần Viết Quốc Liêm Da liễu. Noc88012 tvqliem.chdalieu20@ump.edu.vn
149 127201345 Diệp Yến Linh Da liễu. Dod06381 dylinh.chdalieu20@ump.edu.vn
150 127201346 Trần Lê Hương Nguyên Da liễu. Zud49366 tlhnguyen.chdalieu20@ump.edu.vn
151 127201347 Trần Nguyễn Minh Quân Da liễu. Joj72440 tnmquan.chdalieu20@ump.edu.vn
152 127201348 Phùng Ngô Thúy Quỳnh Da liễu. Saf47145 pntquynh.chdalieu20@ump.edu.vn
153 127201349 Chu Thị Ánh Thảo Da liễu. Caz29807 ctathao.chdalieu20@ump.edu.vn
154 127201350 Thái Văn Thống Da liễu. Vat88536 tvthong.chdalieu20@ump.edu.vn
155 127201351 Triệu Nguyễn Ngọc Trâm Da liễu. Zux12538 tnntram.chdalieu20@ump.edu.vn
156 127201352 Huỳnh Thị Trang Da liễu. Gar89685 httrang.chdalieu20@ump.edu.vn
157 127201353 Huỳnh Công Trí Da liễu. Nas26693 hctri.chdalieu20@ump.edu.vn
158 127201354 Ngô Anh Tuấn Da liễu. Ton86576 tuanngo.chdalieu20@ump.edu.vn
159 127201355 Hoàng Thị Thanh Tuyến Da liễu. Cuw46144 htttuyen.chdalieu20@ump.edu.vn
160 127201356 Phạm Xuân Ái Vy Da liễu. Zul34134 pxavy.chdalieu20@ump.edu.vn
161 127201357 Huỳnh Quang Đạt Huyết học và truyền máu. Quy30494 hqdat.chhhtm20@ump.edu.vn
162 127201358 Đào Thị Thu Hiền Huyết học và truyền máu. Wub44591 dtthien.chhhtm20@ump.edu.vn
163 127201359 Vũ Thị Mai Hoa Huyết học và truyền máu. Kot87424 vtmhoa.chhhtm20@ump.edu.vn
164 127201360 Trần Thị Nhi Huyết học và truyền máu. Jox95022 ttnhi.chhhtm20@ump.edu.vn
165 127201361 Lê Thế Đức Tài Huyết học và truyền máu. Juj55497 ltdtai.chhhtm20@ump.edu.vn
166 127201362 Nguyễn Thị Thanh Thanh Huyết học và truyền máu. Raf01545 nttthanh.chhhtm20@ump.edu.vn
167 127201363 Trần Thanh Tòng Huyết học và truyền máu. Tam77648 tttong.chhhtm20@ump.edu.vn
168 127201364 Đặng Nguyễn Bảo Trâm Huyết học và truyền máu. Vog49988 dnbtram.chhhtm20@ump.edu.vn
169 127201365 Nguyễn Công Chánh Lão khoa. Kuk69940 ncchanh.chlaokhoa20@ump.edu.vn
170 127201366 Lê Thị Ngọc Duyên Lão khoa. Sor51483 ltnduyen.chlaokhoa20@ump.edu.vn
171 127201367 Trần Quang Khải Lão khoa. Wof24590 quangkhai.chlaokhoa20@ump.edu.vn
172 127201368 Hà Phạm Trọng Khang Lão khoa. Cop45714 hptkhang.chlaokhoa20@ump.edu.vn
173 127201369 Vũ Dương Tuyết Lan Lão khoa. Lac11631 vdtlan.chlaokhoa20@ump.edu.vn
174 127201370 Nguyễn Đông Lập Lão khoa. Kap33696 ndlap.chlaokhoa20@ump.edu.vn
175 127201371 Hồ Ngọc Lợi Lão khoa. Fab24993 hnloi.chlaokhoa20@ump.edu.vn
176 127201372 Nguyễn Quang Minh Lão khoa. Jup64554 nqminh.chlaokhoa20@ump.edu.vn
177 127201373 Nguyễn Thái Minh Lão khoa. Tok89477 ntminh.chlaokhoa20@ump.edu.vn
178 127201374 Nguyễn Hữu Nhân Lão khoa. Wuj36528 nhnhan.chlaokhoa20@ump.edu.vn
179 127201375 Võ Tuấn Phong Lão khoa. Wuy14558 vtphong.chlaokhoa20@ump.edu.vn
180 127201376 Hoàng Thị Phương Quý Lão khoa. Taz55923 htpquy.chlaokhoa20@ump.edu.vn
181 127201377 Lê Trọng Quyên Lão khoa. Kus02359 ltquyen.chlaokhoa20@ump.edu.vn
182 127201378 Lê Hoàng Thiên Lão khoa. Dom65257 lhthien.chlaokhoa20@ump.edu.vn
183 127201379 Trần Thị Thương Thương Lão khoa. Bub72752 tttthuong.chlaokhoa20@ump.edu.vn
184 127201380 Phạm Thị Thanh Thúy Lão khoa. Xof67670 pttthuy.chlaokhoa20@ump.edu.vn
185 127201381 Nguyễn Đình Tuấn Lão khoa. Rut88790 ndtuan.chlaokhoa20@ump.edu.vn
186 127201382 Trần Lê Vy Lão khoa. Vor65629 tlvy.chlaokhoa20@ump.edu.vn
187 127201383 Nguyễn Nhật An Nội tiết. Tok55884 nnan.chnoitiet20@ump.edu.vn
188 127201384 Đỗ Trúc Anh Nội tiết. Nul29685 trucanh.chnoitiet20@ump.edu.vn
189 127201385 Hà Thị Ngọc Bích Nội tiết. Taf76285 htnbich.chnoitiet20@ump.edu.vn
190 127201386 Trần Kiều Hoanh Nội tiết. Dav10837 tkhoanh.chnoitiet20@ump.edu.vn
191 127201387 Huỳnh Tấn Hùng Nội tiết. Vol47035 hthung.chnoitiet20@ump.edu.vn
192 127201388 Nguyễn Văn Nhất Nội tiết. Roz97016 nvnhat.chnoitiet20@ump.edu.vn
193 127201389 Nguyễn Thiên Hưng Tâm thần. Koc44188 thienhung.chtamthan20@ump.edu.vn
194 127201390 Trương Quốc Thọ Tâm thần. Wuh80260 tqtho.chtamthan20@ump.edu.vn
195 127201391 Nguyễn Lý Bích Trâm Tâm thần. Jaf56319 nlbtram.chtamthan20@ump.edu.vn
196 127201392 Nguyễn Vân Anh Thần kinh. Luz70602 vananh.chthankinh20@ump.edu.vn
197 127201393 Dương Nguyễn Hoàng Hải Thần kinh. Pow98336 dnhhai.chthankinh20@ump.edu.vn
198 127201394 Phạm Nguyễn Thu Hằng Thần kinh. Vor58560 pnthang.chthankinh20@ump.edu.vn
199 127201395 Đặng Hoàng Hưng Thần kinh. Vav81223 dhhung.chthankinh20@ump.edu.vn
200 127201396 Đặng Quang Huy Thần kinh. Voc68499 dqhuy.chthankinh20@ump.edu.vn
201 127201397 Lê Nguyễn Thục Nhi Thần kinh. Fun38168 lntnhi.chthankinh20@ump.edu.vn
202 127201398 Nguyễn Minh Nhựt Thần kinh. Bux28792 nmnhut.chthankinh20@ump.edu.vn
203 127201399 Trần Thị Hoài Thu Thần kinh. Caq04441 tththu.chthankinh20@ump.edu.vn
204 127201400 Nguyễn Thương Trường Thần kinh. Nos39464 nttruong.chthankinh20@ump.edu.vn
205 127201401 Huỳnh Thị Như Ý Thần kinh. Poy70389 htny.chthankinh20@ump.edu.vn
206 127201402 Nguyễn Tấn Đạt Nội khoa. Boh68079 ntdat.chnoi20@ump.edu.vn
207 127201403 Võ Thị Ngọc Diệp Nội khoa. Xon18470 vtndiep.chnoi20@ump.edu.vn
208 127201404 Nguyễn Thị Nhã Đoan Nội khoa. Muj78651 ntndoan.chnoi20@ump.edu.vn
209 127201405 Lý Phúc Đức Nội khoa. Joz19845 lpduc.chnoi20@ump.edu.vn
210 127201406 Phạm Thu Hằng Nội khoa. Moh12864 pthang.chnoi20@ump.edu.vn
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211 127201407 Phan Quang Hiếu Nội khoa. Hap84195 pqhieu.chnoi20@ump.edu.vn
212 127201408 Trần Thái Hưng Nội khoa. Yot58239 tthung.chnoi20@ump.edu.vn
213 127201409 Đỗ Huy Nội khoa. Guf73468 dhuy.chnoi20@ump.edu.vn
214 127201410 Trần Minh Huy Nội khoa. Zuw15723 tmhuy.chnoi20@ump.edu.vn
215 127201411 Đỗ Văn Khánh Nội khoa. Huh82430 dvkhanh.chnoi20@ump.edu.vn
216 127201412 Nguyễn Đăng Khoa Nội khoa. Foh15955 dangkhoa.chnoi20@ump.edu.vn
217 127201413 Trần Trung Kiên Nội khoa. Wag53317 ttkien.chnoi20@ump.edu.vn
218 127201414 Hà Anh Kiệt Nội khoa. Gap24754 hakiet.chnoi20@ump.edu.vn
219 127201415 Hoàng Thị Hồng Linh Nội khoa. Yaj08892 hthlinh.chnoi20@ump.edu.vn
220 127201416 Nguyễn Văn Linh Nội khoa. Doz41276 vanlinh.chnoi20@ump.edu.vn
221 127201417 Phan Trung Ái Linh Nội khoa. Fat65362 ptalinh.chnoi20@ump.edu.vn
222 127201418 Thái Phạm Văn Minh Nội khoa. Pop06148 tpvminh.chnoi20@ump.edu.vn
223 127201419 Đỗ Thị Mơ Nội khoa. Bav44989 dtmo.chnoi20@ump.edu.vn
224 127201420 Huỳnh Cao Ngọc Nội khoa. Hoh43920 hcngoc.chnoi20@ump.edu.vn
225 127201421 Lê Minh Nguyệt Nội khoa. Dad62584 lmnguyet.chnoi20@ump.edu.vn
226 127201422 Phan Trung Nhân Nội khoa. Noj84808 ptnhan.chnoi20@ump.edu.vn
227 127201423 Châu Thuận Thành Nội khoa. Zac15073 ctthanh.chnoi20@ump.edu.vn
228 127201424 Trịnh Ngọc Thạnh Nội khoa. Pud92690 tnthanh.chnoi20@ump.edu.vn
229 127201425 Trần Phương Thảo Nội khoa. Sac66493 tpthao.chnoi20@ump.edu.vn
230 127201426 Võ Văn Trắng Nội khoa. Ruc92387 vvtrang.chnoi20@ump.edu.vn
231 127201427 Đào Văn Tuấn Nội khoa. Zaw76167 dvtuan.chnoi20@ump.edu.vn
232 127201428 Trần Anh Tuấn Nội khoa. Lud34864 tatuan.chnoi20@ump.edu.vn
233 127201429 Trần Thanh Tùng Nội khoa. Kaw85707 tttung.chnoi20@ump.edu.vn
234 127201430 Triệu Khánh Vinh Nội khoa. Moh71292 tkvinh.chnoi20@ump.edu.vn
235 127201431 Nguyễn Châu Hoàng Vũ Nội khoa. Yal23596 nchvu.chnoi20@ump.edu.vn
236 127201452 Lê Việt Chính Sản phụ khoa. Fod00731 lvchinh.chsan20@ump.edu.vn
237 127201453 Hồ Đăng Chung Sản phụ khoa. Rol30529 hdchung.chsan20@ump.edu.vn
238 127201454 Nguyễn Quốc Đạt Sản phụ khoa. Nax51592 nqdat.chsan20@ump.edu.vn
239 127201455 Nguyễn Trung Đức Sản phụ khoa. Bol71141 ntduc.chsan20@ump.edu.vn
240 127201456 Thiều Đình Hoàng Sản phụ khoa. Xaj27490 tdhoang.chsan20@ump.edu.vn
241 127201457 Nguyễn Tấn Hưng Sản phụ khoa. Com51263 tanhung.chsan20@ump.edu.vn
242 127201458 Phạm Văn Mạnh Sản phụ khoa. Cun19464 pvmanh.chsan20@ump.edu.vn
243 127201459 Phan Kim Ngân Sản phụ khoa. Cuz31971 pkngan.chsan20@ump.edu.vn
244 127201460 Hoàng Tiểu Ngọc Sản phụ khoa. Cut59717 tieungoc.chsan20@ump.edu.vn
245 127201461 Huỳnh Thị Thanh Nhàn Sản phụ khoa. Yag56156 httnhan.chsan20@ump.edu.vn
246 127201462 Huỳnh Mỹ Như Sản phụ khoa. Fun39925 hmnhu.chsan20@ump.edu.vn
247 127201463 Nguyễn Thị Phượng Sản phụ khoa. Mog47530 ntphuong.chsan20@ump.edu.vn
248 127201464 Hoàng Trọng Sáng Sản phụ khoa. Kab85876 htsang.chsan20@ump.edu.vn
249 127201465 Lê Nguyên Diệu Thuần Sản phụ khoa. Gol96873 lndthuan.chsan20@ump.edu.vn
250 127201466 Châu Thị Thúy Sản phụ khoa. Tok59340 ctthuy.chsan20@ump.edu.vn
251 127201467 Võ Minh Tiền Sản phụ khoa. Wud45544 vmtien.chsan20@ump.edu.vn
252 127201468 Trần Thị Thùy Trang Sản phụ khoa. Rum73598 ttttrang.chsan20@ump.edu.vn
253 127201469 Nguyễn Thị Hồng Vân Sản phụ khoa. Hok95201 hongvan.chsan20@ump.edu.vn
254 127201470 Lê Đoàn Vũ Sản phụ khoa. Huw88635 ldvu.chsan20@ump.edu.vn
255 127201471 Nguyễn Thị Yến Sản phụ khoa. Xay00830 ntyen.chsan20@ump.edu.vn
256 127201545 Sipaseuth phoneyadeth Sản phụ khoa. 1234@abcd Phoneyadeth@ump.edu.vn
257 127201472 Nguyễn Thái Bảo Tai - Mũi - Họng. Vop15656 thaibao.chtmh20@ump.edu.vn
258 127201473 Nguyễn Thị Ngọc Bích Tai - Mũi - Họng. Lar57492 ntnbich.chtmh20@ump.edu.vn
259 127201474 Nguyễn Đình Chinh Tai - Mũi - Họng. Has79336 ndchinh.chtmh20@ump.edu.vn
260 127201476 Trần Quốc Cường Tai - Mũi - Họng. Roj66997 tqcuong.chtmh20@ump.edu.vn
261 127201477 Phan Hữu Đức Tai - Mũi - Họng. Voh03932 phduc.chtmh20@ump.edu.vn
262 127201478 Nguyễn Thị Mỹ Dung Tai - Mũi - Họng. Row12089 ntmdung.chtmh20@ump.edu.vn
263 127201480 Lâm Tuấn Hiệp Tai - Mũi - Họng. Rag08033 lthiep.chtmh20@ump.edu.vn
264 127201481 Quách Hồ Huy Hoàng Tai - Mũi - Họng. Wud38710 qhhhoang.chtmh20@ump.edu.vn
265 127201482 Nguyễn Duy Khang Tai - Mũi - Họng. Nak39382 ndkhang.chtmh20@ump.edu.vn
266 127201483 Trịnh Quốc Khánh Tai - Mũi - Họng. Wam65971 tqkhanh.chtmh20@ump.edu.vn
267 127201484 Nguyễn Đăng Khoa Tai - Mũi - Họng. Dur93833 khoanguyen.chtmh20@ump.edu.vn
268 127201485 Trương Đăng Khoa Tai - Mũi - Họng. Bof62495 tdkhoa.chtmh20@ump.edu.vn
269 127201486 Trần Quang Kiên Tai - Mũi - Họng. Jum84409 tqkien.chtmh20@ump.edu.vn
270 127201487 Đặng Diệu Linh Tai - Mũi - Họng. Jaq11139 ddlinh.chtmh20@ump.edu.vn
271 127201488 Võ Thị Thuỳ Linh Tai - Mũi - Họng. Pun68557 vttlinh.chtmh20@ump.edu.vn
272 127201489 Võ Thị Phú Lộc Tai - Mũi - Họng. Moj51141 vtploc.chtmh20@ump.edu.vn
273 127201490 Phan Võ Thy Ngân Tai - Mũi - Họng. Poh35115 pvtngan.chtmh20@ump.edu.vn
274 127201491 Đỗ Minh Nghĩa Tai - Mũi - Họng. Fat98105 dmnghia.chtmh20@ump.edu.vn
275 127201492 Nguyễn Thế Nguyên Tai - Mũi - Họng. Nap71245 ntnguyen.chtmh20@ump.edu.vn
276 127201493 Nguyễn Tấn Phước Tai - Mũi - Họng. Tut33895 ntphuoc.chtmh20@ump.edu.vn
277 127201494 Nguyễn Khắc Sơn Tai - Mũi - Họng. Wov05031 nkson.chtmh20@ump.edu.vn
278 127201495 Lê Tiến Thành Tai - Mũi - Họng. Yup57478 ltthanh.chtmh20@ump.edu.vn
279 127201496 Nguyễn Hữu Thành Tai - Mũi - Họng. Lon38000 nhthanh.chtmh20@ump.edu.vn
280 127201497 Trương Minh Thịnh Tai - Mũi - Họng. Cuw03338 tmthinh.chtmh20@ump.edu.vn
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281 127201498 Võ Đức Thịnh Tai - Mũi - Họng. Rux45875 vdthinh.chtmh20@ump.edu.vn
282 127201499 Nguyễn Anh Tuấn Tai - Mũi - Họng. Goh06134 natuan.chtmh20@ump.edu.vn
283 127201500 Nguyễn Phi Anh Tuấn Tai - Mũi - Họng. Yax71802 npatuan.chtmh20@ump.edu.vn
284 127201501 Nguyễn Tuấn Vũ Tai - Mũi - Họng. Hoh82648 ntvu.chtmh20@ump.edu.vn
285 127201530 Nguyễn Thế Bảo Ung thư. Vuy21303 ntbao.chungthu20@ump.edu.vn
286 127201531 Phan Thành Công Ung thư. Gur94778 ptcong.chungthu20@ump.edu.vn
287 127201532 Nguyễn Thế Kỷ Cương Ung thư. Mom36443 ntkcuong.chungthu20@ump.edu.vn
288 127201533 Nguyễn Lê Đoan Ung thư. Pok41460 nldoan.chungthu20@ump.edu.vn
289 127201534 Nguyễn Trung Hậu Ung thư. Mav74762 nthau.chungthu20@ump.edu.vn
290 127201535 Nguyễn Thị Bích Hiền Ung thư. Jar36931 ntbhien.chungthu20@ump.edu.vn
291 127201536 Nguyễn Thành Huy Ung thư. Wug06681 nthuy.chungthu20@ump.edu.vn
292 127201538 Nguyễn Đăng Khoa Ung thư. Daq82989 ndkhoa.chungthu20@ump.edu.vn
293 127201539 Võ Anh Kiệt Ung thư. Vaf92341 vakiet.chungthu20@ump.edu.vn
294 127201540 Võ Hoài Nam Ung thư. Fov10943 vhnam.chungthu20@ump.edu.vn
295 127201541 Nguyễn Phạm Bảo Nhiên Ung thư. Hon58987 npbnhien.chungthu20@ump.edu.vn
296 127201542 Nguyễn Thị Thu Thảo Ung thư. Vow10804 nttthao.chungthu20@ump.edu.vn
297 127201543 Phạm Thị Minh Thư Ung thư. Cab93993 ptmthu.chungthu20@ump.edu.vn
298 127201544 Nguyễn Hoàng Việt Ung thư. Qub58065 nhviet.chungthu20@ump.edu.vn
299 227203400 Phạm Thị Bình An Răng - Hàm - Mặt Don29407 ptban.chrhm20@ump.edu.vn
300 227203401 Nguyễn Lâm Tú Anh Răng - Hàm - Mặt Tuy05253 tuanh.chrhm20@ump.edu.vn
301 227203402 Nguyễn Lan Anh Răng - Hàm - Mặt Man59219 nlanh.chrhm20@ump.edu.vn
302 227203403 Nguyễn Việt Anh Răng - Hàm - Mặt Zux15491 nvanh.chrhm20@ump.edu.vn
303 227203404 Cao Chánh Đức Răng - Hàm - Mặt Vum41061 ccduc.chrhm20@ump.edu.vn
304 227203405 Nguyễn Phượng Hằng Răng - Hàm - Mặt Sah43549 nphang.chrhm20@ump.edu.vn
305 227203406 Cao Quang Huy Răng - Hàm - Mặt Yow41649 cqhuy.chrhm20@ump.edu.vn
306 227203407 Thái Thanh Huy Răng - Hàm - Mặt Yok09274 tthuy.chrhm20@ump.edu.vn
307 227203408 Đỗ Quang Khiêm Răng - Hàm - Mặt Rav59539 dqkhiem.chrhm20@ump.edu.vn
308 227203409 Bùi Tấn Lâm Răng - Hàm - Mặt Wak20775 btlam.chrhm20@ump.edu.vn
309 227203410 Trần Thuận Lộc Răng - Hàm - Mặt Taq64579 ttloc.chrhm20@ump.edu.vn
310 227203411 Lâm Thị Quỳnh Mai Răng - Hàm - Mặt Wad81530 ltqmai.chrhm20@ump.edu.vn
311 227203412 Bùi Hoàng Minh Răng - Hàm - Mặt Lar13192 bhminh.chrhm20@ump.edu.vn
312 227203413 Nguyễn Thanh Nhàn Răng - Hàm - Mặt Goy23154 ntnhan.chrhm20@ump.edu.vn
313 227203414 Nguyễn Hồng Sơn Răng - Hàm - Mặt Wob98012 nhson.chrhm20@ump.edu.vn
314 227203415 Trương Đức Kỳ Trân Răng - Hàm - Mặt Cuz58270 tdktran.chrhm20@ump.edu.vn
315 227203416 Lưu Hải Trung Răng - Hàm - Mặt Vut12104 lhtrung.chrhm20@ump.edu.vn
316 227203417 Nguyễn Thanh Tú Răng - Hàm - Mặt Won64473 nttu.chrhm20@ump.edu.vn
317 227203418 Trần Duy Tùng Răng - Hàm - Mặt Yab79872 tdtung.chrhm20@ump.edu.vn
318 227203419 La Ngọc Tuyền Răng - Hàm - Mặt Nuf29980 lntuyen.chrhm20@ump.edu.vn
319 327204600 Trần Hòa An Y học cổ truyền. Zuc69960 than.chyhct20@ump.edu.vn
320 327204601 Ngô Thanh Hùng Y học cổ truyền. Tod12296 nthung.chyhct20@ump.edu.vn
321 327204602 Huỳnh Võ Quốc Kha Y học cổ truyền. Rak65267 hvqkha.chyhct20@ump.edu.vn
322 327204603 Nguyễn Thị Mộng Kha Y học cổ truyền. Quc86577 ntmkha.chyhct20@ump.edu.vn
323 327204604 Dương Thị Ngọc Lan Y học cổ truyền. Duc14544 dtnlan.chyhct20@ump.edu.vn
324 327204605 Trương Thị Ánh Linh Y học cổ truyền. Vof61746 ttalinh.chyhct20@ump.edu.vn
325 327204606 Hạ Chí Lộc Y học cổ truyền. Roc19282 hcloc.chyhct20@ump.edu.vn
326 327204607 Nguyễn Thảo Ngân Y học cổ truyền. Tuv09187 ntngan.chyhct20@ump.edu.vn
327 327204608 Thái Khánh Ngọc Y học cổ truyền. Guy00630 tkngoc.chyhct20@ump.edu.vn
328 327204609 Lê Nguyễn Hạo Nhiên Y học cổ truyền. Wow63673 lnhnhien.chyhct20@ump.edu.vn
329 327204610 Lê Ngô Minh Như Y học cổ truyền. Kub08602 lnmnhu.chyhct20@ump.edu.vn
330 327204611 Lê Ngọc Tuyết Nhung Y học cổ truyền. Yac11446 lntnhung.chyhct20@ump.edu.vn
331 327204612 Bùi Kim Nữ Y học cổ truyền. Gum52238 bknu.chyhct20@ump.edu.vn
332 327204613 Nguyễn Thị Quý Y học cổ truyền. Ray06215 ntquy.chyhct20@ump.edu.vn
333 327204614 Đỗ Thanh Sang Y học cổ truyền. Pob61558 dtsang.chyhct20@ump.edu.vn
334 327204615 Võ Thành Sơn Y học cổ truyền. Yox44152 vtson.chyhct20@ump.edu.vn
335 327204616 Ngô Văn Tân Y học cổ truyền. Pax08567 nvtan.chyhct20@ump.edu.vn
336 327204617 Nguyễn Trần Anh Thư Y học cổ truyền. Guf31404 ntathu.chyhct20@ump.edu.vn
337 327204618 Lưu Thanh Thùy Y học cổ truyền. Fov52036 ltthuy.chyhct20@ump.edu.vn
338 327204619 Nguyễn Trọng Tín Y học cổ truyền. Lur19799 nttin.chyhct20@ump.edu.vn
339 327204620 Võ Bích Trâm Y học cổ truyền. Way69534 vbtram.chyhct20@ump.edu.vn
340 327204621 Nguyễn Thị Bích Trân Y học cổ truyền. Vup13748 ntbtran.chyhct20@ump.edu.vn
341 327204622 Nguyễn Thị Hoài Trang Y học cổ truyền. Suf73432 nthtrang.chyhct20@ump.edu.vn
342 427205500 Phùng Ngô Hà Châu Y học dự phòng. Wam27605 pnhchau.chyhdp20@ump.edu.vn
343 427205501 Huỳnh Tiểu Đào Y học dự phòng. Pom15902 htdao.chyhdp20@ump.edu.vn
344 427205502 Bùi Thị Hiền Y học dự phòng. Vub52414 bthien.chyhdp20@ump.edu.vn
345 427205503 Huỳnh Thị Hương Y học dự phòng. Cul56539 hthuong.chyhdp20@ump.edu.vn
346 427205504 Ngô Thị Thu Huyền Y học dự phòng. Luf88682 thuhuyen.chyhdp20@ump.edu.vn
347 427205505 lâm cẩm linh Y học dự phòng. Bah45551 linh.chyhdp20@ump.edu.vn
348 427205506 Lê Nguyễn Thùy Mai Y học dự phòng. Gug91540 lntmai.chyhdp20@ump.edu.vn
349 427205507 Nguyễn Hồng Ngọc Y học dự phòng. Pux36881 nhngoc.chyhdp20@ump.edu.vn
350 427205508 Nguyễn Kim Khôi Nguyên Y học dự phòng. Rop60618 nkknguyen.chyhdp20@ump.edu.vn
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351 427205509 Nguyễn Thị Kiều Oanh Y học dự phòng. Wac50929 ntkoanh.chyhdp20@ump.edu.vn
352 427205510 Phạm Tấn Phát Y học dự phòng. Kuw19930 ptphat.chyhdp20@ump.edu.vn
353 427205511 Huỳnh Lê Tấn Phúc Y học dự phòng. Yop66524 hltphuc.chyhdp20@ump.edu.vn
354 427205512 Quách Thị Lệ Quân Y học dự phòng. Vuk39105 qtlquan.chyhdp20@ump.edu.vn
355 427205513 Phạm Đình Quyết Y học dự phòng. Yax61896 pdquyet.chyhdp20@ump.edu.vn
356 427205514 Trương Ngọc Sinh Y học dự phòng. Kod24451 tnsinh.chyhdp20@ump.edu.vn
357 427205515 Tô Thành Tâm Y học dự phòng. Zoh06490 tttam.chyhdp20@ump.edu.vn
358 427205516 Phan Tăng Mạnh Thường Y học dự phòng. Ram01293 ptmthuong.chyhdp20@ump.edu.vn
359 427205517 Lê Thị Thu Thủy Y học dự phòng. Tam31524 lttthuy.chyhdp20@ump.edu.vn
360 427205518 Nguyễn Thị Tường Vy Y học dự phòng. Goz52006 nttvy.chyhdp20@ump.edu.vn
361 427205519 Nguyễn Thị Thanh Xuân Y học dự phòng. Ral97112 nttxuan.chyhdp20@ump.edu.vn
362 427205520 Nguyễn Thị Thu An Y tế công cộng Lar92918 thuan.chyhdp20@ump.edu.vn
363 427205521 Phạm Thị Ánh Y tế công cộng Rox94032 ptanh.chytcc20@ump.edu.vn
364 427205522 Dương Nhật Cường Y tế công cộng Tar00798 dncuong.chytcc20@ump.edu.vn
365 427205523 Ngô Quốc Cường Y tế công cộng Wov46897 nqcuong.chytcc20@ump.edu.vn
366 427205524 Nguyễn Long Điền Y tế công cộng Sar50831 nldien.chytcc20@ump.edu.vn
367 427205525 Đặng Thị Xuân Dũng Y tế công cộng Vaf33291 dtxdung.chytcc20@ump.edu.vn
368 427205526 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Y tế công cộng Nob43744 ntmhanh.chytcc20@ump.edu.vn
369 427205527 Lương Mỹ Loan Y tế công cộng Gub75865 lmloan.chytcc20@ump.edu.vn
370 427205528 Châu Văn Lượm Y tế công cộng Map41455 cvluom.chytcc20@ump.edu.vn
371 427205529 Lê Ngọc Bảo Minh Y tế công cộng Roh44365 lnbminh.chytcc20@ump.edu.vn
372 427205530 Lê Thị Mỹ Ngọc Y tế công cộng Yut16815 myngoc.chytcc20@ump.edu.vn
373 427205531 Bùi Thị Nhi Y tế công cộng Xod86289 btnhi.chytcc20@ump.edu.vn
374 427205533 Cao Thị Hồng Nhung Y tế công cộng Laf61225 cthnhung.chytcc20@ump.edu.vn
375 427205534 Nguyễn Thị Bé Phương Y tế công cộng Mox02346 bephuong.chytcc20@ump.edu.vn
376 427205535 Phạm Thị Thu Phương Y tế công cộng Wok59995 pttphuong.chytcc20@ump.edu.vn
377 427205536 Trương Thị Hồng Sen Y tế công cộng Rud31990 tthsen.chytcc20@ump.edu.vn
378 427205537 Nguyễn Phan Như Thảo Y tế công cộng Ham43814 npnthao.chytcc20@ump.edu.vn
379 427205538 Nguyễn Vũ Minh Thư Y tế công cộng Huq21024 nvmthu.chytcc20@ump.edu.vn
380 427205539 Nguyễn Ngọc Thuy Y tế công cộng Quv95103 nnthuy.chytcc20@ump.edu.vn
381 427205540 Dương Thành Tín Y tế công cộng Zup08779 dttin.chytcc20@ump.edu.vn
382 427205541 Điền Ngọc Trang Y tế công cộng Jab06458 dntrang.chytcc20@ump.edu.vn
383 427205542 Nguyễn Đức Trọng Y tế công cộng Rum79327 ndtrong.chytcc20@ump.edu.vn
384 427205544 Lâm Sơn Bảo Vi Y tế công cộng Kon75297 lsbvi.chytcc20@ump.edu.vn
385 427205545 Trần Đặng Thúy Vi Y tế công cộng Fow78797 tdtvi.chytcc20@ump.edu.vn
386 527207000 Nguyễn Bình Phương Anh Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Fud31080 nbpanh.chcndpbc20@ump.edu.vn
387 527207001 Trần Thị Kim Cúc Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Dol51664 ttkcuc.chcndpbc20@ump.edu.vn
388 527207002 Hồ Thị Hoàng Diệu Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Gaf04005 hthdieu.chcndpbc20@ump.edu.vn
389 527207003 Vũ Lê Hà Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Kah72578 vlha.chcndpbc20@ump.edu.vn
390 527207004 Trương Ngọc Hân Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Dof38567 tnhan.chcndpbc20@ump.edu.vn
391 527207005 Lê Bùi Tiến Huy Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Xus45591 lbthuy.chcndpbc20@ump.edu.vn
392 527207006 Trịnh Xuân Huy Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Xar66638 txhuy.chcndpbc20@ump.edu.vn
393 527207007 Đặng Thị Huyền Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Loc18412 dthuyen.chcndpbc20@ump.edu.vn
394 527207008 Trương Công Khánh Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Vuc97842 tckhanh.chcndpbc20@ump.edu.vn
395 527207009 Lôi Thông Liêm Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Cox02161 thongliem.chcndpbc20@ump.edu.vn
396 527207010 Nguyễn Vũ Linh Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Ron12944 nvlinh.chcndpbc20@ump.edu.vn
397 527207011 Phan Hoàng Long Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Wal99350 phlong.chcndpbc20@ump.edu.vn
398 527207012 Phan Tiểu Long Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Gav21910 ptlong.chcndpbc20@ump.edu.vn
399 527207013 Nguyễn Hữu Mai Lynh Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Roc31269 nhmlynh.chcndpbc20@ump.edu.vn
400 527207014 Tiêu Từ Mẫn Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Loc22199 ttman.chcndpbc20@ump.edu.vn
401 527207015 Đoàn Quốc Hoài Nam Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Vup73821 dqhnam.chcndpbc20@ump.edu.vn
402 527207016 Bùi Kim Phụng Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Ran86819 bkphung.chcndpbc20@ump.edu.vn
403 527207017 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Gup43777 ntnquyen.chcndpbc20@ump.edu.vn
404 527207018 Nguyễn Thị Phương Thảo Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Fur02381 ntpthao.chcndpbc20@ump.edu.vn
405 527207019 Hoàng Thị Minh Thu Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Zod54380 htmthu.chcndpbc20@ump.edu.vn
406 527207020 Đỗ Thị Ngọc Thúy Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Kat57843 dtnthuy.chcndpbc20@ump.edu.vn
407 527207021 Phạm Trường Tộ Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Loq44021 ptto.chcndpbc20@ump.edu.vn
408 527207022 Nguyễn Thị Thùy Trang Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Has43095 ntttrang.chcndpbc20@ump.edu.vn
409 527207023 Đào Tiến Trung Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Zut02549 dttrung.chcndpbc20@ump.edu.vn
410 527207024 Nguyễn Vũ Trường Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Sow06968 nvtruong.chcndpbc20@ump.edu.vn
411 527207025 Võ Linh Tử Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Goq16423 vltu.chcndpbc20@ump.edu.vn
412 527207026 Lê Thiện Tường Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Sut46165 lttuong.chcndpbc20@ump.edu.vn
413 527207027 Nguyễn Vũ Thuỵ Vy Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Lug75649 nvtvy.chcndpbc20@ump.edu.vn
414 527207028 Nguyễn Thị Kim Xuyến Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Bob69768 ntkxuyen.chcndpbc20@ump.edu.vn
415 527207029 Nguyễn Trần Hưng Yên Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc Hor64928 nthyen.chcndpbc20@ump.edu.vn
416 527207030 Nguyễn Hoàng Ngọc Bích Dược liệu - Dược học cổ truyền Van42729 nhnbich.chdldhct20@ump.edu.vn
417 527207031 Phạm Phước Đầy Dược liệu - Dược học cổ truyền Rus20599 ppday.chdldhct20@ump.edu.vn
418 527207032 Đỗ Thị Hằng Dược liệu - Dược học cổ truyền Zor35326 dthang.chdldhct20@ump.edu.vn
419 527207033 Nguyễn Thị Hồng Hiểu Dược liệu - Dược học cổ truyền Wuy18304 nthhieu.chdldhct20@ump.edu.vn
420 527207034 Đinh Quang Long Dược liệu - Dược học cổ truyền Luv66687 dqlong.chdldhct20@ump.edu.vn
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421 527207035 Đoàn Thành Luân Dược liệu - Dược học cổ truyền Ruv67215 dtluan.chdldhct20@ump.edu.vn
422 527207036 Dương Diễm Mai Dược liệu - Dược học cổ truyền Vaz27354 ddmai.chdldhct20@ump.edu.vn
423 527207037 Phan Thị Ánh Ngọc Dược liệu - Dược học cổ truyền Val37503 ptangoc.chdldhct20@ump.edu.vn
424 527207038 Nguyễn Thị Thanh An Dược lý và dược lâm sàng Buf77631 nttan.chdldls20@ump.edu.vn
425 527207039 Nguyễn Lê Tuấn Anh Dược lý và dược lâm sàng Mat02808 nltanh.chdldls20@ump.edu.vn
426 527207040 Nguyễn Quỳnh Anh Dược lý và dược lâm sàng Puj12831 nqanh.chdldls20@ump.edu.vn
427 527207041 Phạm Ngọc Anh Dược lý và dược lâm sàng Zop76209 pnanh.chdldls20@ump.edu.vn
428 527207042 Phạm Thị Kim Anh Dược lý và dược lâm sàng Vam50142 ptkanh.chdldls20@ump.edu.vn
429 527207043 Ngô Ngọc Bình Dược lý và dược lâm sàng Dur77842 nnbinh.chdldls20@ump.edu.vn
430 527207044 Võ Thái Nguyệt Cẩm Dược lý và dược lâm sàng Quw68988 vtncam.chdldls20@ump.edu.vn
431 527207045 Đặng Thị Ngọc Chi Dược lý và dược lâm sàng Qat36864 dtnchi.chdldls20@ump.edu.vn
432 527207046 Tô Lý Cường Dược lý và dược lâm sàng Vob71603 tlcuong.chdldls20@ump.edu.vn
433 527207047 Trương Phạm Hà Đoan Dược lý và dược lâm sàng Mob43492 tphdoan.chdldls20@ump.edu.vn
434 527207048 Chu Thị Ngọc Hà Dược lý và dược lâm sàng Saz39928 ctnha.chdldls20@ump.edu.vn
435 527207049 Trần Thị Hồng Hải Dược lý và dược lâm sàng Kaq41786 tthhai.chdldls20@ump.edu.vn
436 527207050 Ngô Ngọc Hân Dược lý và dược lâm sàng Pom73303 nnhan.chdldls20@ump.edu.vn
437 527207051 Nguyễn Thị Thu Hiền Dược lý và dược lâm sàng Pod08173 ntthien.chdldls20@ump.edu.vn
438 527207052 Trần Thị Thu Hiền Dược lý và dược lâm sàng Rac85560 ttthien.chdldls20@ump.edu.vn
439 527207053 Hồ Trọng Hiếu Dược lý và dược lâm sàng Zoz50883 hthieu.chdldls20@ump.edu.vn
440 527207054 Nguyễn Phú Hòa Dược lý và dược lâm sàng Yos03860 nphoa.chdldls20@ump.edu.vn
441 527207055 Vũ Thị Thu Hồng Dược lý và dược lâm sàng Sah72163 vtthong.chdldls20@ump.edu.vn
442 527207056 Mai Thu Hương Dược lý và dược lâm sàng Voc71367 mthuong.chdldls20@ump.edu.vn
443 527207057 Nguyễn Thu Hương Dược lý và dược lâm sàng Yac15012 nthuong.chdldls20@ump.edu.vn
444 527207058 Lê Hoàng Công Huy Dược lý và dược lâm sàng Hof08074 lhchuy.chdldls20@ump.edu.vn
445 527207059 Dương Trung Kiên Dược lý và dược lâm sàng Sob37289 dtkien.chdldls20@ump.edu.vn
446 527207060 Phạm Thị Lành Dược lý và dược lâm sàng Dor56957 ptlanh.chdldls20@ump.edu.vn
447 527207061 Huỳnh Tú Mẫn Dược lý và dược lâm sàng Gur60321 htman.chdldls20@ump.edu.vn
448 527207062 Bùi Duy Minh Dược lý và dược lâm sàng Daq73111 bdminh.chdldls20@ump.edu.vn
449 527207063 Trần Thị Huyền Nga Dược lý và dược lâm sàng Naw70274 tthnga.chdldls20@ump.edu.vn
450 527207064 Đặng Thị Thùy Ngân Dược lý và dược lâm sàng Hop79493 dttngan.chdldls20@ump.edu.vn
451 527207065 Lê Trần Bảo Ngọc Dược lý và dược lâm sàng Vuw12639 ltbngoc.chdldls20@ump.edu.vn
452 527207066 Phan Thanh Ngọc Dược lý và dược lâm sàng Jaz18838 ptngoc.chdldls20@ump.edu.vn
453 527207067 Nguyễn Vĩnh Nguyên Dược lý và dược lâm sàng Lad85925 nvnguyen.chdldls20@ump.edu.vn
454 527207068 Võ Nguyễn Nguyên Nhật Dược lý và dược lâm sàng Lub20191 vnnnhat.chdldls20@ump.edu.vn
455 527207069 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Dược lý và dược lâm sàng Rah74676 ngocphuong.chdldls20@ump.edu.vn
456 527207070 Nguyễn Thị Thùy Sao Dược lý và dược lâm sàng Raw93445 nttsao.chdldls20@ump.edu.vn
457 527207071 Lê Thanh Tâm Dược lý và dược lâm sàng Buf93625 lttam.chdldls20@ump.edu.vn
458 527207072 Thiệu Thanh Thảo Dược lý và dược lâm sàng Zud70584 ttthao.chdldls20@ump.edu.vn
459 527207073 Lê Nguyễn Tấn Thiện Dược lý và dược lâm sàng Gax36794 lntthien.chdldls20@ump.edu.vn
460 527207074 Nguyễn Thị Hoàng Thơ Dược lý và dược lâm sàng Suh39015 nththo.chdldls20@ump.edu.vn
461 527207075 Vũ Lê Anh Thư Dược lý và dược lâm sàng Xal78827 vlathu.chdldls20@ump.edu.vn
462 527207076 Phạm Quang Tiến Dược lý và dược lâm sàng Naf35356 pqtien.chdldls20@ump.edu.vn
463 527207077 Hoàng Trọng Tín Dược lý và dược lâm sàng Tax39906 httin.chdldls20@ump.edu.vn
464 527207078 Nguyễn Phước Tín Dược lý và dược lâm sàng Mog02944 nptin.chdldls20@ump.edu.vn
465 527207079 Nguyễn Hồng Hiền Trang Dược lý và dược lâm sàng Toj26466 nhhtrang.chdldls20@ump.edu.vn
466 527207080 Phạm Nguyễn Minh Trang Dược lý và dược lâm sàng Hoz23293 pnmtrang.chdldls20@ump.edu.vn
467 527207081 Nguyễn Nhật Thiên Tú Dược lý và dược lâm sàng Bap86184 nnttu.chdldls20@ump.edu.vn
468 527207082 Lê Thị Thu Vân Dược lý và dược lâm sàng Yoj75472 lttvan.chdldls20@ump.edu.vn
469 527207083 Lương Thị Hạ Vi Dược lý và dược lâm sàng Jav79249 lthvi.chdldls20@ump.edu.vn
470 527207084 Hà Hoàng Anh Vĩnh Dược lý và dược lâm sàng Tol08163 hhavinh.chdldls20@ump.edu.vn
471 527207085 Vy Thị Thanh Xuân Dược lý và dược lâm sàng Wob56776 vttxuan.chdldls20@ump.edu.vn
472 527207086 Lê Thị Ngọc Yến Dược lý và dược lâm sàng Luy54134 ltnyen.chdldls20@ump.edu.vn
473 527207087 Nguyễn Thị Ngọc Yến Dược lý và dược lâm sàng Lug05901 ntnyen.chdldls20@ump.edu.vn
474 527207088 Nguyễn Thị Vân Dung Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Rov16832 ntvdung.chkntdc20@ump.edu.vn
475 527207089 Nguyễn Tiến Dũng Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Fol10413 tiendung.chkntdc20@ump.edu.vn
476 527207090 Võ Thành Duy Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Nuw20010 vtduy.chkntdc20@ump.edu.vn
477 527207091 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Jac70565 htmduyen.chkntdc20@ump.edu.vn
478 527207092 Huỳnh Thị Minh Hằng Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Vak68820 htmhang.chkntdc20@ump.edu.vn
479 527207093 Nguyễn Thị Diệu Hiền Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Wup57546 ntdhien.chkntdc20@ump.edu.vn
480 527207094 Lê Thanh Hoàng Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Hut41435 lthoang.chkntdc20@ump.edu.vn
481 527207095 Nguyễn Ngọc Tiến Hưng Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Rap17010 nnthung.chkntdc20@ump.edu.vn
482 527207096 Lương Vĩ Khang Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Nab02893 lvkhang.chkntdc20@ump.edu.vn
483 527207097 Trương Nhật Khánh Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Qal18219 tnkhanh.chkntdc20@ump.edu.vn
484 527207098 Bùi Từ Khuê Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Bax04182 btkhue.chkntdc20@ump.edu.vn
485 527207099 Phạm Ngọc Liên Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Fot73811 pnlien.chkntdc20@ump.edu.vn
486 527207100 Đinh Thị Lan Linh Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Muj21015 dtllinh.chkntdc20@ump.edu.vn
487 527207101 Bùi Thái Thảo Ly Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Juc53825 bttly.chkntdc20@ump.edu.vn
488 527207102 Nguyễn Mai Quỳnh My Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Jog01166 nmqmy.chkntdc20@ump.edu.vn
489 527207103 Tô Trần Bảo Ngọc Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Wuf26216 ttbngoc.chkntdc20@ump.edu.vn
490 527207104 Lê Nguyễn Trung Nguyên Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Lot57798 lntnguyen.chkntdc20@ump.edu.vn
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491 527207105 Nguyễn Thị Kiều Ny Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Gag37205 ntkny.chkntdc20@ump.edu.vn
492 527207106 Thái Phát Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Moq32673 tphat.chkntdc20@ump.edu.vn
493 527207107 Vũ Thị Kim Phượng Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Cuz49431 vtkphuong.chkntdc20@ump.edu.vn
494 527207109 Đỗ Lê Anh Thư Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Vol14387 dlathu.chkntdc20@ump.edu.vn
495 527207110 Nguyễn Minh Tiến Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Fuc61942 nmtien.chkntdc20@ump.edu.vn
496 527207111 Huỳnh Ngọc Thùy Trâm Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Yod22109 hnttram.chkntdc20@ump.edu.vn
497 527207112 Phạm Lê Ngọc Yến Kiểm nghiệm thuốc và độc chất Zoz50390 plnyen.chkntdc20@ump.edu.vn
498 527207113 Đoàn Tuấn Anh Tổ chức Quản lý dược Qun91532 dtanh.chtcqld20@ump.edu.vn
499 527207114 Nguyễn Thị Loan Anh Tổ chức Quản lý dược Vuz08210 ntlanh.chtcqld20@ump.edu.vn
500 527207115 Phùng Hà Thị Thu Ba Tổ chức Quản lý dược Xak57405 phttba.chtcqld20@ump.edu.vn
501 527207116 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên Tổ chức Quản lý dược Qol84070 nhmduyen.chtcqld20@ump.edu.vn
502 527207117 Phạm Thị Thu Hậu Tổ chức Quản lý dược Nad12026 ptthau.chtcqld20@ump.edu.vn
503 527207118 Đinh Tấn Hưng Tổ chức Quản lý dược Xuh10236 dthung.chtcqld20@ump.edu.vn
504 527207119 Trương Ngọc Trúc Hương Tổ chức Quản lý dược Dun15950 tnthuong.chtcqld20@ump.edu.vn
505 527207120 Nguyễn Thị Thu Huyền Tổ chức Quản lý dược Dam04606 ntthuyen.chtcqld20@ump.edu.vn
506 527207121 Trần Quang Khải Tổ chức Quản lý dược Fok77597 tqkhai.chtcqld20@ump.edu.vn
507 527207122 Trần Nguyên Khang Tổ chức Quản lý dược Ruf12848 tnkhang.chtcqld20@ump.edu.vn
508 527207123 Châu Học Khiêm Tổ chức Quản lý dược Lus93685 chkhiem.chtcqld20@ump.edu.vn
509 527207124 Phạm Huỳnh Phương Linh Tổ chức Quản lý dược Vak75495 phplinh.chtcqld20@ump.edu.vn
510 527207125 Lê Tấn Lợi Tổ chức Quản lý dược Zok59940 ltloi.chtcqld20@ump.edu.vn
511 527207126 Văn Huỳnh Long Tổ chức Quản lý dược Zud19728 vhlong.chtcqld20@ump.edu.vn
512 527207127 Mai Thị Mỹ Ly Tổ chức Quản lý dược Nam75063 mtmly.chtcqld20@ump.edu.vn
513 527207128 Ngô Thị Thanh Mai Tổ chức Quản lý dược Box35073 nttmai.chtcqld20@ump.edu.vn
514 527207129 Nguyễn Minh Nam Tổ chức Quản lý dược Fuj15935 nmnam.chtcqld20@ump.edu.vn
515 527207130 Lê Thị Mỹ Ngọc Tổ chức Quản lý dược Luz95135 ltmngoc.chtcqld20@ump.edu.vn
516 527207131 Phan Nguyễn Biểu Tâm Tổ chức Quản lý dược Raw74477 pnbtam.chtcqld20@ump.edu.vn
517 527207132 Trần Đại Anh Thư Tổ chức Quản lý dược Qag90866 tdathu.chtcqld20@ump.edu.vn
518 527207133 Nguyễn Thị Xuân Thương Tổ chức Quản lý dược Loy82807 ntxthuong.chtcqld20@ump.edu.vn
519 527207134 Nguyễn Thị Như Thùy Tổ chức Quản lý dược Dor61134 ntnthuy.chtcqld20@ump.edu.vn
520 527207135 Trần Thị Quỳnh Trâm Tổ chức Quản lý dược Nuk95159 ttqtram.chtcqld20@ump.edu.vn
521 527207136 Trương Thị Ánh Tuyết Tổ chức Quản lý dược Daf84146 ttatuyet.chtcqld20@ump.edu.vn
522 527207137 Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ chức Quản lý dược Pof34912 nthvan.chtcqld20@ump.edu.vn
523 527207138 Nguyễn Phú Vinh Tổ chức Quản lý dược Xoq84359 npvinh.chtcqld20@ump.edu.vn
524 527207139 Lê Huyền Vy Tổ chức Quản lý dược Nof31782 lhvy.chtcqld20@ump.edu.vn
525 527207140 Lê Thụy Thảo Vy Tổ chức Quản lý dược War01179 lttvy.chtcqld20@ump.edu.vn
526 627209000 Lê Thị Kim Cúc Điều dưỡng Pos72870 ltkcuc.chdd20@ump.edu.vn
527 627209001 Hoàng Thị Thùy Dung Điều dưỡng God12868 httdung.chdd20@ump.edu.vn
528 627209002 Đinh Hoàng Hải Điều dưỡng Wuj56408 dhhai.chdd20@ump.edu.vn
529 627209003 La Thanh Hải Điều dưỡng Pay89203 lthai.chdd20@ump.edu.vn
530 627209004 Phạm Thị Thanh Hải Điều dưỡng Rof86541 ptthai.chdd20@ump.edu.vn
531 627209005 Lê Thị Ngọc Hạnh Điều dưỡng Poh53684 ltnhanh.chdd20@ump.edu.vn
532 627209006 Huỳnh Hồng Huội Điều dưỡng Yoc61543 hhhuoi.chdd20@ump.edu.vn
533 627209007 Trần Thị Hồng Hương Điều dưỡng Yud14647 tthhuong.chdd20@ump.edu.vn
534 627209008 Nguyễn Quang Huy Điều dưỡng Yun65272 nqhuy.chdd20@ump.edu.vn
535 627209009 Phạm Thanh Huyên Điều dưỡng Gub13512 pthuyen.chdd20@ump.edu.vn
536 627209010 Nguyễn Thị Kim Liên Điều dưỡng Guk02451 ntklien.chdd20@ump.edu.vn
537 627209011 Nguyễn Thị Mỹ Linh Điều dưỡng Cos53659 ntmlinh.chdd20@ump.edu.vn
538 627209012 Nguyễn Thị Thùy Linh Điều dưỡng Nuh99329 nttlinh.chdd20@ump.edu.vn
539 627209013 Nguyễn Thị Ngọc Điều dưỡng Laj92628 ntngoc.chdd20@ump.edu.vn
540 627209014 Phạm Vũ Ánh Nguyệt Điều dưỡng Noy16231 pvanguyet.chdd20@ump.edu.vn
541 627209015 Nguyễn Thị Yến Nhi Điều dưỡng Buc16410 ntynhi.chdd20@ump.edu.vn
542 627209016 Trần Nguyễn Ái Nương Điều dưỡng Maw93718 tnanuong.chdd20@ump.edu.vn
543 627209017 Trần Mỹ Phương Điều dưỡng Wol18052 tmphuong.chdd20@ump.edu.vn
544 627209019 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Điều dưỡng Yub83948 ntnphuong.chdd20@ump.edu.vn
545 627209020 Nguyễn Thị Bích Quyên Điều dưỡng Hus64015 ntbquyen.chdd20@ump.edu.vn
546 627209021 Nguyễn Thị Thu Thuý Điều dưỡng Gal11140 nttthuy.chdd20@ump.edu.vn
547 627209022 Đinh Thị Thúy Điều dưỡng Tow54738 dtthuy.chdd20@ump.edu.vn
548 627209023 Phan Hồng Thủy Điều dưỡng Xub55425 phthuy.chdd20@ump.edu.vn
549 627209024 Trần Thị Nguyên Thủy Điều dưỡng Buf68423 ttnthuy.chdd20@ump.edu.vn
550 627209025 Lê Thị Thu Trang Điều dưỡng Daj57879 ltttrang.chdd20@ump.edu.vn
551 627209026 Phạm Thị Lệ Trinh Điều dưỡng Rul98769 ptltrinh.chdd20@ump.edu.vn
552 627209027 Mai Nguyễn Thanh Trúc Điều dưỡng Vof97357 mnttruc.chdd20@ump.edu.vn
553 627209028 Nguyễn Thị Kim Tuyến Điều dưỡng Cof64429 ntktuyen.chdd20@ump.edu.vn
554 627209029 Đinh Nguyễn Phi Yến Điều dưỡng Hoq02020 dnpyen.chdd20@ump.edu.vn
555 627209030 Nguyễn Mai Anh Kỹ thuật phục hồi chức năng. Wot30532 nmanh.chktphcn20@ump.edu.vn
556 627209031 Trần Long Biên Kỹ thuật phục hồi chức năng. Pob99006 tlbien.chktphcn20@ump.edu.vn
557 627209032 Nguyễn Lam Bình Kỹ thuật phục hồi chức năng. Hum68188 nlbinh.chktphcn20@ump.edu.vn
558 627209033 Phan Thị Diễm Ca Kỹ thuật phục hồi chức năng. Bah01828 ptdca.chktphcn20@ump.edu.vn
559 627209034 Nguyễn Mai Ngọc Đoan Kỹ thuật phục hồi chức năng. Xal68903 nmndoan.chktphcn20@ump.edu.vn
560 627209035 Lê Tường Giao Kỹ thuật phục hồi chức năng. Rad13123 ltgiao.chktphcn20@ump.edu.vn
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561 627209036 Đặng Thị Thúy Hằng Kỹ thuật phục hồi chức năng. Tuj01536 dtthang.chktphcn20@ump.edu.vn
562 627209037 Nguyễn Thị Thu Hằng Kỹ thuật phục hồi chức năng. Vun91371 ntthang.chktphcn20@ump.edu.vn
563 627209038 Cao Minh Hạnh Kỹ thuật phục hồi chức năng. Vog55284 cmhanh.chktphcn20@ump.edu.vn
564 627209039 Nguyễn Thị Hạnh Kỹ thuật phục hồi chức năng. Tuf03982 nthanh.chktphcn20@ump.edu.vn
565 627209040 Trần Thị Hiền Kỹ thuật phục hồi chức năng. Qob31087 tthien.chktphcn20@ump.edu.vn
566 627209042 Nguyễn Minh Sang Kỹ thuật phục hồi chức năng. Wab16926 nmsang.chktphcn20@ump.edu.vn
567 627209043 Trần Thị Huyền Sương Kỹ thuật phục hồi chức năng. Juy05054 tthsuong.chktphcn20@ump.edu.vn
568 627209044 Phạm Minh Tân Kỹ thuật phục hồi chức năng. Pos80889 pmtan.chktphcn20@ump.edu.vn
569 627209045 Võ Quốc Trung Kỹ thuật phục hồi chức năng. Baq10294 vqtrung.chktphcn20@ump.edu.vn
570 627209046 Đặng Thị Kim Chi Kỹ thuật xét nghiệm y học Gon50596 dtkchi.chktxnyh20@ump.edu.vn
571 627209047 Cao Thị Thu Cúc Kỹ thuật xét nghiệm y học Pov11612 cttcuc.chktxnyh20@ump.edu.vn
572 627209048 Nguyễn Nhị Đệ Kỹ thuật xét nghiệm y học Hov31031 nnde.chktxnyh20@ump.edu.vn
573 627209049 Đỗ Thị Thanh Đông Kỹ thuật xét nghiệm y học Jom61096 dttdong.chktxnyh20@ump.edu.vn
574 627209050 Nguyễn Tiến Dũng Kỹ thuật xét nghiệm y học Yas09224 ntdung.chktxnyh20@ump.edu.vn
575 627209051 Đỗ Ánh Dương Kỹ thuật xét nghiệm y học Xog76275 daduong.chktxnyh20@ump.edu.vn
576 627209052 Quốc Kỳ Duyên Kỹ thuật xét nghiệm y học Luf32500 qkduyen.chktxnyh20@ump.edu.vn
577 627209053 Nguyễn Yến Thu Giang Kỹ thuật xét nghiệm y học Xaw24760 nytgiang.chktxnyh20@ump.edu.vn
578 627209054 Trương Thị Giang Kỹ thuật xét nghiệm y học Tam23908 ttgiang.chktxnyh20@ump.edu.vn
579 627209055 Hồ Thị Ngọc Hạnh Kỹ thuật xét nghiệm y học Fov13087 htnhanh.chktxnyh20@ump.edu.vn
580 627209056 Hồ Hoàng Hảo Kỹ thuật xét nghiệm y học Bal39356 hhhao.chktxnyh20@ump.edu.vn
581 627209057 Nguyễn Thị Huệ Kỹ thuật xét nghiệm y học Jun73771 nthue.chktxnyh20@ump.edu.vn
582 627209058 Châu Huỳnh Vũ Hương Kỹ thuật xét nghiệm y học Col02309 chvhuong.chktxnyh20@ump.edu.vn
583 627209059 Nguyễn Thị Lệ Hương Kỹ thuật xét nghiệm y học Mob28609 ntlhuong.chktxnyh20@ump.edu.vn
584 627209060 Đào Kim Khánh Kỹ thuật xét nghiệm y học Zoy57456 dkkhanh.chktxnyh20@ump.edu.vn
585 627209061 Lê Thanh Liêm Kỹ thuật xét nghiệm y học Nup25459 ltliem.chktxnyh20@ump.edu.vn
586 627209062 Nguyễn Thị Thúy Lợi Kỹ thuật xét nghiệm y học Dap03674 nttloi.chktxnyh20@ump.edu.vn
587 627209063 Phan Thị Cẩm Luyến Kỹ thuật xét nghiệm y học Mag32776 ptcluyen.chktxnyh20@ump.edu.vn
588 627209064 Nguyễn Thị Yến Minh Kỹ thuật xét nghiệm y học Nay31426 ntyminh.chktxnyh20@ump.edu.vn
589 627209065 Nguyễn Thị Diễm My Kỹ thuật xét nghiệm y học Yod64384 ntdmy.chktxnyh20@ump.edu.vn
590 627209066 Hoàng Thị Ngọc Kỹ thuật xét nghiệm y học Zod95253 htngoc.chktxnyh20@ump.edu.vn
591 627209067 Lê Thị Thanh Nhàn Kỹ thuật xét nghiệm y học Cat66357 lttnhan.chktxnyh20@ump.edu.vn
592 627209068 Phạm Nguyễn Hữu Phúc Kỹ thuật xét nghiệm y học Dod92901 pnhphuc.chktxnyh20@ump.edu.vn
593 627209069 Trần Hoàng Phúc Kỹ thuật xét nghiệm y học Loj62080 thphuc.chktxnyh20@ump.edu.vn
594 627209070 Lê Thị Trúc Phương Kỹ thuật xét nghiệm y học Zus99151 lttphuong.chktxnyh20@ump.edu.vn
595 627209071 Nguyễn Thị Bích Phượng Kỹ thuật xét nghiệm y học Rap83631 ntbphuong.chktxnyh20@ump.edu.vn
596 627209072 Bùi Quang Sang Kỹ thuật xét nghiệm y học Zun38095 bqsang.chktxnyh20@ump.edu.vn
597 627209073 Nguyễn Thị Bé Sáu Kỹ thuật xét nghiệm y học Juj80485 ntbsau.chktxnyh20@ump.edu.vn
598 627209074 Nguyễn Minh Tâm Kỹ thuật xét nghiệm y học Hub28803 nmtam.chktxnyh20@ump.edu.vn
599 627209075 Nguyễn Thị Bích Thảo Kỹ thuật xét nghiệm y học Sas33205 ntbthao.chktxnyh20@ump.edu.vn
600 627209076 Võ Việt Trung Kỹ thuật xét nghiệm y học Zac40086 vvtrung.chktxnyh20@ump.edu.vn
601 627209077 Hà Phạm Yến Vy Kỹ thuật xét nghiệm y học Rof73132 hpyvy.chktxnyh20@ump.edu.vn
602 627209078 Lê Thị Ái Vy Kỹ thuật xét nghiệm y học Zud88414 ltavy.chktxnyh20@ump.edu.vn
603 627209079 Nguyễn Thị Ái Vy Kỹ thuật xét nghiệm y học Cod03198 ntavy.chktxnyh20@ump.edu.vn
604 627209080 Nguyễn Thị Xuyên Kỹ thuật xét nghiệm y học Quj35642 ntxuyen.chktxnyh20@ump.edu.vn


